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               Họ và tên học sinh…………………………………………Lớp: 1A…………                                

         ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN CUỐI TUẦN 11 

               MÔN TIẾNG VIỆT 

   ĐỌC 

          

ĐỌC HIỂU: Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn 

vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

❖ Theo em, vì sao bà lại nhát như vậy?  

                  a. vì bà sợ xe cộ 

                           b. vì bà không biết đi 

                           c. vì bà lo cho cháu 

ac ăc âc oc ôc uc ưc  

at ăt ât ot ôt ơt   

âm nhạc bậc thềm màu sắc nhắc nhở 

đọc báo cơn lốc sáo trúc  tóc bạc 

rửa mặt trật tự bất chợt chim hót 

                                    Ai nhát nhất? 

Một cậu bé đi chơi phố với bà về kể cho mẹ nghe:   

- Mẹ ạ, bây giờ con mới thấy là bà nhát lắm. 

Mẹ thấy lạ quá hỏi: 

- Sao con lại nói thế? 

Cậu bé trả lời: 

- Vì khi đi trên phố bà cứ nắm chặt tay con.  
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BÀI TẬP 

      Điền vần ac, at, ăc hay ăt vào chỗ … cho phù hợp 

với hình ảnh 

 

 

              bãi c……            m…… áo         con v…….          m…… trời 

          Nối từ 

         Em hãy giúp mèo con tìm được con cá của mình để các 

chữ dưới mèo và cá tạo thành một từ có nghĩa. 

 

 

 

 

 

 

 

           Nối thành câu 

         Em hãy nối ô chữ ở bên trái với ô chữ ở bên phải để tạo 

thành câu có nghĩa.  
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Mấy con sóc 

Món che sen bà nấu 

Khi trời mưa, cóc nhái 

giấu đồ ăn ở hốc cây. 

kêu râm ran. 

thơm ngào ngạt. 

. . 

ghẹo 

chắc 

nức 

sực 

chắn 

đột 

bột 

ớt 

ngột 

at ăc ăt ac 
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          Điền g hay gh vào chỗ …. 

  quả …..ấc    ……..ê …..ớm 

         …..ặt lúa    ……..é qua 

       Em hãy làm theo yêu cầu sau: 

Tô màu đỏ vào ô ghi từ có tiếng chứa vần ăc 

Tô màu xanh vào ô ghi từ có tiếng chứa vần ăt 

 

 

 

 

  

thắc mắc bắt tay chim cắt ngắc ngứ 

chặt chẽ chắc chắn mặc áo cắt tỉa 

màu sắc lắt nhắt bắc cầu lắc đầu 

đắt giá nhắc nhở nhặt rau cắt may 
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